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THÔNG TƯ LIÊN BỘ

NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM,LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN, TÀI

CHÍNH, BAN TỔ CHỨC -

CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Hướng dẫn thi hành nghị định số

13/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về công tác khuyến nông

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý

Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ Nghị định số 13/CP ngày 02-3-1993 ban hành bản Quy định về công tác khuyến nông.

Liên Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy sản, Ban Tổ chức cán bộ

Chính phủ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG NHÀ NƯỚC

1. Ở Trung ương:

Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm là cơ quan thường trực về công tác khuyến nông

của Chính phủ, có nhiệm vụ:

- Xây dựng các chương trình, dự án khuyến nông Quốc gia có liên quan đến các ngành Nông,

Lâm, Thủy sản trình Chính phủ phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, điều phối hoạt động khuyến nông và thực hiện các chương trình, dự án

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư của các ngành, tổng hợp tình hình báo cáo Chính phủ.

- Tham gia vào việc thẩm định các chương trình, dự án khuyến nông và xét duyệt kinh phí

khuyến nông cho các ngành, các cấp.

a. Cơ quan Khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm:
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Cục Khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp và CNTP là cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiện chức

năng quản lý Nhà nước về công tác khuyến nông về sản xuất - kinh doanh nông nghiệp trên

phạm vi cả nước; Cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Cục

đặt tại Hà Nội.

Cục Khuyến nông có nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình dự án khuyến nông về trồng trọt, chăn nuôi,

bảo vệ thực vật, thú y, bảo quản, chế biến nông sản ... theo từng lĩnh vực chuyên môn, từng

vùng sinh thái trong phạm vi cả nước. Hướng dẫn các địa phương, các tổ chức khuyến nông

tự nguyện xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông;

- Tham gia thẩm định các chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của Bộ;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện việc phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, những kinh nghiệm

về điển hình sản xuất giỏi, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức kỹ thuật và quản lý kinh tế, thông tin

về thị trường, giá cả cho nông dân;

- Quan hệ với các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn hoặc tham

gia trực tiếp vào các hoạt động khuyến nông;

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi

trong sản xuất;

- Quản lý chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, chất lượng thức ăn gia súc, phân bón... trên thị

trường;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông.

Cục còn có trụ sở làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, nhưng không

tăng thêm biên chế, không có con dấu và tài khoản riêng.

b. Cơ quan Khuyến lâm thuộc Bộ Lâm nghiệp:

Giao Vụ Lâm sinh công nghiệp rừng giúp Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp quản lý Nhà nước về

khuyến lâm trong phạm vi cả nước với các nhiệm vụ sau đây:

- Xây dựng các chính sách khuyến lâm để Bộ trưởng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành

theo thẩm quyền.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các trương trình, dự án khuyến lâm quốc gia về trồng cây,

trồng rừng, tổ chức nông lâm kết hợp, hệ thống vườn rừng theo vùng sinh thái, bảo vệ rừng,



bảo vệ sinh thái, chế biến lâm sản, hướng dẫn các địa phương, các tổ chức khuyến lâm tự

nguyện xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến lâm, chuẩn bị ý kiến giúp Bộ

trưởng phê duyệt dự án khuyến lâm;

- Hướng dẫn việc phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lâm nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng,

kiến thức kỹ thuật và quản lý kinh tế, cung cấp các thông tin thị trường, giá cả lâm sản cho

nông dân;

- Quan hệ với các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn hoặc tham

gia trực tiếp vào các hoạt động khuyến lâm;

- Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm về trồng, khai thác, chế biến lâm sản.

c. Cơ quan Khuyến ngư thuộc Bộ Thuỷ sản:

Giao Vụ Quản lý nghề cá giúp Bộ trưởng Thuỷ sản quản lý Nhà nước về khuyến ngư với các

nhiệm vụ sau:

- Xây dựng các chính sách khuyến ngư để Bộ trưởng trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành

theo thẩm quyền.

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư quốc gia về nuôi trồng,

khai thác, chế biến, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn các địa phương, các tổ chức khuyến

ngư tự nguyện xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư, chuẩn bị ý kiến

giúp Bộ trưởng phê duyệt các dự án khuyến ngư;

- Hướng dẫn việc phổ biến và chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật về ngư nghiệp, bồi dưỡng

kỹ năng, kiến thức kỹ thuật và quản lý kinh tế, cung cấp các thông tin thị trường, giá cả cho

ngư dân;

- Quan hệ với các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn hoặc tham

gia trực tiếp các hoạt động khuyến ngư;

- Tham gia xây dựng quy trình, quy phạm nuôi trồng, khai thác, chế biến dịch vụ và bảo vệ

nguồn lợi thủy sản;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư.

2. Ở địa phương:

a. Ở những tỉnh 3 ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp tổ chức thành 1 Sở thì thành lập Trung

tâm Khuyến nông thuộc Sở.



Ở những tỉnh tổ chức thành 2 hoặc 3 Sở riêng biệt thì lập Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở

Nông nghiệp (hoặc Nông-Lâm), còn nhiệm vụ khuyến lâm, khuyến ngư, giao cho đơn vị thích

hợp thuộc Sở Lâm nghiệp, Thủy sản đảm nhiệm. Trong trường hợp này sẽ lập Ban điều phối

khuyến nông tỉnh gồm đại diện Sở Nông nghiệp (hoặc Nông Lâm), Lâm nghiệp, Thủy sản do

Sở Nông nghiệp (hoặc Nông Lâm) là cơ quan thường trực. Ban điều phối Khuyến nông tỉnh

có nhiệm vụ điều hòa, phối hợp các hoạt động về khuyến nông trong tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài

khoản riêng.

b. Nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trong tỉnh, từng tiểu

vùng sinh thái, từng lĩnh vực công tác tại địa phương hướng dẫn các tổ chức khuyến nông (kể

cả tổ chức tự nguyện), xây dựng và thực hiện chương trình, dự án khuyến nông.

- Phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và những

kinh nghiệm, điển hình sản xuất cho nông dân;

- Bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật, quản lý kinh tế và rèn luyện tay nghề cho cán bộ khuyến nông

cơ sở, cung cấp cho nông dân các thông tin thị trường, giá cả nông, lâm, thủy sản;

- Quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để thu hút nguồn vốn hoặc tham gia trực tiếp

vào các hoạt động khuyến nông tại địa phương;

- Tham gia xây dựng và phổ biến cho nông dân thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất thâm

canh cây trồng, vật nuôi, lâm sinh và thuỷ sản;

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông ở tỉnh.

Trên cơ sở những nhiệm vụ nêu trên đối với Trung tâm Khuyến nông, Sở Lâm nghiệp, Thủy

sản quy định nhiệm vụ cụ thể cho bộ phận khuyến lâm, khuyến ngư thuộc mỗi Sở.

Trung tâm khuyến nông tỉnh được tổ chức các Trạm khuyến nông (bao gồm cả lâm - ngư)

theo huyện, liên huyện hoặc cụm xã.

Trạm khuyến nông có các nhiệm vụ sau:

- Đưa những tiến bộ kỹ thuật theo các chương trình, dự án khuyến nông, lâm, ngư vào sản

xuất đại trà trên địa bàn phụ trách;

- Xây dựng các mô hình trình diễn;


